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	Chủ đề: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG (tt)

	Đọc kết nối chủ điểm: 
VỀ BÀI CA DAO ĐỨNG BÊN NI ĐỒNG, NGÓ BÊN TÊ ĐỒNG

	Hoạt động 1: Trải nghiệm cùng văn bản
a. Đọc chú thích
b. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm
- Mục tiêu: Giúp HS nêu được những nét chính về tác giả Bùi Mạnh Nhị và văn bản về bài ca dao "Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng..."
 c. Đọc văn bản
  Nội dung thực hiện:
+  HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
+ HS tìm kiếm thông tin ngoài sách về tác giả.
	1. Tác giả:
- Bùi Mạnh Nhị (1955)
- Quê quán: Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
- Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương:
+ Nhà giáo Ưu tú
+ Huân chương Lao động hạng Nhất.
2. Tác phẩm:
- PTBĐ chính: Nghị luận.
- Xuất xứ: Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.
- Bố cục:
+ P1: Từ đầu …đầy sức sống
· Điểm đặc biệt về hình thức nghệ thuật
+ P2: Trên cái nền…thầm kín và hồn nhiên?”
· Mối quan hệ giữa cánh đồng và cô gái
+ P3: Phần còn lại
Vấn đề bài thơ là lời của ai?

	Hoạt động 2: Suy ngẫm và phản hồi
Câu 1. Theo Bùi Mạnh Nhi, những hình ảnh đặc sắc nào của quê hương đã được khắc hoạ qua bài ca dao Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng?
Câu 2. Bài viết này đã đề cập đến những nét độc đáo nào của bài ca dao?



Câu 3. Bài viết đã thể hiện cảm xúc gì của tác giả khi đọc bài ca dao? Nêu một số chi tiết trong văn bản làm căn cứ cho ý kiến của em.

	

Theo Bùi Mạnh Nhi, có 2 hình ảnh đặc sắc của quê hương đã được khắc hoạ qua bài ca dao Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng đó là cánh đồng và cô gái:
- Vẻ đẹp cả cánh đồng lúa bao la, trù phú, tốt tươi, đầy sức sống.
- Vẻ đẹp của người con gái thon thả, mảnh mai, duyên dáng và đầy sức sống.




Nét độc đáo của bài ca dao:
-  Sử dụng các biện pháp nghệ thuật độc đáo: Hai dòng thơ đầu được kéo dài tới 12 tiếng, sử dụng nhiều biện pháp tu từ như đối xứng, điệp ngữ, điệp từ, ngôn ngữ mang màu sắc địa phương.
- Bài ca dao có nhiều cách hiểu ở hai dòng thơ cuối: Hai dòng thơ cuối có thể là lời của cô gái nhưng cũng có thể là lời của chàng trai, từ đó tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của câu ca dao.

Cảm xúc của tác giả và một số chi tiết làm căn cứ:
- Sự yêu mến, trân trọng với vẻ đẹp của thiên nhiên và con người quê hương: chi tiết tác giả nói về cánh đồng: cánh đồng không chỉ rộng lớn, mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú, đầy sức sống; đó chính là con người, là cô thôn nữ thon thả, mảnh mai, duyên dáng và đầy sức sống…
- Thể hiện sự bất ngờ, thú vị bởi sự sâu sắc: bài ca dao gây ấn tượng ngay từ những dòng thơ đầu, tuy nhiên bài ca dao có thể còn mang nhiều tinh ý khác, tuỳ vào việc hiểu đó là lời ai nói, ai hát…

	Hoạt động 3: Chiếm lĩnh tri thức
a. Điểm đặc biệt về hình thức nghệ thuật









b. Mối quan hệ giữa cánh đồng và cô gái





c. Bài thơ là lời của ai?

d. Tình cảm của tác giả


		Hình thức
	Từ ngữ, hình ảnh
	Biện pháp tu từ

	Tác dụng

	Những dòng thơ khác với dòng thơ bình thường, được kéo dài tới 12 tiếng.
	Những từ ngữ chỉ hình ảnh địa điểm hồn nhiên, mộc mạc đầy tính địa phương: ni, tê.
	+ Phép đối xứng (Đứng bên ni đồng - Đứng bên tê đồng; Mênh mông bát ngát - Bát ngát mênh mông).
+ Điệp từ, điệp ngữ: Đứng bên, ni đồng, tê đông, mênh mông, bát ngát.
	Gợi sự mênh mông, to lớn, tươi đẹp của cảnh; sự thay đổi vị trí góc nhìn của con người.


-  2 câu đầu miêu tả thiên nhiên, sang đến 2 dòng cuối con người
->   làm cho cảnh có hồn hơn. 
- Biện pháp so sánh: Cô gái >< “Chẽn lúa đòng đòng”, “Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai”.
· Sự trẻ trung, duyên dáng, tràn đầy sức sống.
- Biện pháp đối lập: Cánh đồng mênh mông >< Cô gái nhỏ bé, mảnh mai.
Người con gái mảnh mai đó đã làm ra sự mênh mông của cánh đồng. Hai hình ảnh – cánh đồng và cô gái đã hợp thành bức tranh đồng quê đầy tươi sáng, sinh động.
- Bài có thể là lời của cô gái. → Lời tự khen thầm kín và hồn nhiên.
- Bài có thể là lời của chàng trai làng nào đó. → Ẩn sau tình cảm với cánh đồng quê hương là tình cảm lứa đôi kín đáo, tế nhị.
- Sự yêu mến, trân trọng với vẻ đẹp của thiên nhiên và con người quê hương (ví dụ như chi tiết tác giả nói về cánh đồng: cánh đồng không chỉ rộng lớn, mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú, đầy sức sống; đó chính là con người, là cô thôn nữ thon thả, mảnh mai, duyên dáng và đầy sức sống…).
- Thể hiện sự bất ngờ, thú vị bởi sự sâu sắc của bài thơ (bài ca dao gây ấn tượng ngay từ những dòng thơ đầu, tuy nhiên bài ca dao có thể còn mang nhiều tinh ý khác, tuỳ vào việc hiểu đó là lời ai nói, ai hát)…

	TRI THỨC TIẾNG VIỆT VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Tri thức tiếng Việt
1. Lựa chọn từ ngữ 
“Bạc Liêu nước chảy…
Dưới sông cá chốt trên bờ Triền Chiêu
A. Lờ đờ
B. Dềnh dàng
C. Chầm chậm
D. lừ đừ
- “lờ đờ”, “dềnh dàng”, “chầm chậm”, “lừ đừ”: đều là 4 từ láy chỉ sự chuyển động rất chậm của dòng nước
- Chọn từ “lờ đờ” vì kết hợp hài hòa thanh điệu, vần trong câu thơ (B-T-B; đờ- bờ)
2. Một số biện pháp tu từ
a. So sánh:
“Đường vô xứ Nghệ loanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”
So sánh: “non xanh nước biếc” và “tranh họa đồ”; từ so sánh “như”  nhấn mạnh sự tươi đẹp của thiên nhiên xứ Nghệ
b. Điệp từ
“An Giang cảnh trí mỹ miều
Ta thương, ta nhớ, ta liều ta đi”
điệp từ “ta”  nhấn mạnh niềm tự hào về cảnh sắc quê hương
	

- Để thể hiện hiệu quả nội dung văn bản, cần phải lựa chọn từ ngữ cho phù hợp
- Cách lựa chọn từ ngữ thích hợp:
+ Xác định nội dung cần diễn đạt
+ Huy động các từ đồng nghĩa, gần nghĩa; từ đó chọn từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất
- Chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn với từ ngữ đứng trước hoặc sau trong câu.








So sánh là đối chiếu sự vật này với sự vật khác trên cơ sở có nét tương đồng, làm tặng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt






Điệp từ là biện pháp tu từ chỉ việc lặp lại nhiều lần một từ nhằm nhấn mạnh biểu đạt, cảm xúc làm tang sức gợi hình, gợi cảm trong câu


	Hoạt động 1: Thực hành tiếng Việt
Bài tập 1:










Bài tập 2:







Bài tập 3:

Bài tập 4:
	

- “phồn hoa”: cảnh sống giàu có, xa hoa 
- “phồn vinh”: miêu tả đất nước ở vào giai đoạn giàu có, thịnh vượng. 
 câu thơ này chỉ cảnh buôn bán tấp nập, giàu có của mảnh đất kinh thành xưa nên dùng từ “phồn hoa” là thích hợp nhất.
b. So sánh: phố – mắc cửi, đường – bàn cơ   Tác dụng: tính chất sầm uất, đông vui của phố thị.
c. “ngẩn ngơ”: trạng thái bị cuốn hút đến ngỡ ngàng của tác giả trước vẻ xa hoa, sầm uất của phố phường.
d. “bút hoa”: tài năng xuất sắc của người làm nên bài thơ 
  sử dụng từ này có ý nghĩa và hay hơn so với từ “bút đây”.

a. Điệp từ “sẵn”   có nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có thể có ngay bấy nhiêu.
  Phù hợp với nội dung bài ca dao: thể hiện, về sản vật mà thiên nhiên vùng Tháp Mười đã hào phóng ban tặng cho con người
b. Biện pháp tu từ: điệp từ “sẵn”
  nhằm nhấn mạnh tính chất trù phú, giàu có của thiên nhiên Tháp Mười.
1-e  2-g  3-h  4-k  5-I  6-a  7-b  8-c   9-đ   10-d

	Từ láy
	Ý nghĩa

	Ngắn ngủi
	- Diễn tả bài ca dao rất ngắn, từ đó nhấn mạnh vào đặc điểm hình thức nổi bật của bài ca dao và giúp người dân liên tưởng rõ nét hơn

	Dân dã, mộc mạc
	Nhấn mạnh vào sự chất phác, bình dị, mộc mạc của người dân quê, nơi thôn dã

	Tha thiết, ngọt ngào
	Giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về âm điệu của bài ca dao

	Thiết tha, bâng khuâng, xao xuyến
	Giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về cảm xúc của người viết đối với bài ca dao




	HOA BÌM

	Hoạt động 1: Trải nghiệm cùng văn bản
a. Đọc chú thích
b. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm
 c. Đọc văn bản
  Nội dung thực hiện:
+  HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
+ HS tìm kiếm thông tin ngoài sách về tác giả.
	1. Tác giả:
- Nguyễn Đức Mậu (1948)
- Quê quán: xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
- Từng giữ chức phó chủ tịch hội đồng Thơ - Hội nhà văn Việt Nam.
2. Tác phẩm:
- Thể thơ: Lục bát.
- Xuất xứ: Thơ lục bát, NXB Quân đội nhân dân, 2007.
- PTBĐ chính: Biểu cảm.

	Hoạt động 2: Suy ngẫm và phản hồi
Câu 1. Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài thơ trên.










Câu 2. Xác định tình cảm của tác giả đối với quê hương được thể hiện qua bài thơ.

Câu 3. Nêu ít nhất một nét độc đáo của bài thơ được thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh hoặc biện pháp tu từ.

	


- Bài thơ gồm các cặp câu lục bát: 
+ Câu lục: 6 tiếng
+ Câu bát: 8 tiếng.
- Về cách gieo vần:
+ Tiếng thứ sáu của câu lục vần với tiếng thứ sáu của câu bát kế nó: bìm-tìm, ngư-hờ, sai-vài, dim-chim, gầy-đầy, tơ-nhờ
+ Tiếng thứ tám câu bát vần với tiếng thứ sáu của câu lục kế theo: thơ-ngơ, gai-sai, chim-dim, mây-gầy
- Về ngắt nhịp: ngắt nhịp chẵn câu lục ngắt nhịp 2/2/2, câu bát ngắt nhịp 4/4
- Về thanh điệu: có sự phối hợp giữa các tiếng trong một cặp câu lục bát: các tiếng ở vị trí 2,4,6,8 đều tuân thủ chặt chẽ theo quy định: tiếng thứ 2 là thanh bằng, tiếng thứ 4 thanh trắc, tiếng thứ 6 và 8 là thanh bằng.
Tác giả đã thể hiện tình cảm với quê hương khi gợi nhắc lại những kỉ niệm của tuổi thơ, những hình ảnh giản dị, đời thường gắn với cuộc sống thường ngày. Qua đó thể hiện nỗi nhớ da diết và mong ước được trở về quê hương.


Bài thơ được làm bằng thể thơ lục bát, ngôn ngữ bình dị thể hiện nét gần gũi với cuộc sống chốn thôn quê. Tác giả đã sử dụng điệp từ “có” kết hợp với biện pháp liệt kê để gợi nhắc những hình ảnh thân thuộc gắn bó với tuổi thơ: có con chuồn ớt lơ ngơ, có cây hồng trĩu cành sai, có con mắt lá lim dim, có con thuyền giấy….. Từ đó, tác giả đã vẽ lên một khung cảnh thiên nhiên thân thuộc, gần gũi, sống động với người đọc và bộc lộ được cảm xúc, nỗi nhớ của mình với quê hương tuổi thơ.
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